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I

1 Ngô Thị Châu Anh 28/05/1992 Quảng Bình 009 197378018 22/02/2014 CA tỉnh Quảng Trị 94 Đạt Đạt Thi phần KTCS

2 Lê Văn Bang 26/12/1979 Quảng Trị 014 197068883 05/08/2011 CA tỉnh Quảng Trị 71 Đạt Đạt Thi phần KTCS

3 Hứa Hoàng Chiến 28/09/1985 Bình Định 030 211845643 06/03/2017 CA tỉnh Bình Định 73 Đạt Đạt Thi phần KTCS

4 Trương Thị Thu Dung 20/12/1988 Quảng Trị 035 197227901 28/06/2011 CA tỉnh Quảng Trị 75 Đạt Đạt Thi phần KTCM

5 Nguyễn Hữu Đùng 20/01/1980 Quảng Trị 058 045080000343 10/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 86 Đạt Đạt Thi phần KTCS

6 Hoàng Thị Hiền 19/07/1977 Thanh Hóa 085 197056161 26/10/2020 CA tỉnh Quảng Trị 78 Đạt Đạt Thi phần KTCM

7 Lê Thị Hoa 10/08/1989 Quảng Trị 092 201790241 10/03/2016 CA TP Đà Nẵng 89 Đạt Đạt Thi phần KTCS

8 Nguyễn Thế Hùng 10/10/1966 Quảng Trị 107 045066000711 13/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 92 Đạt Đạt Thi phần KTCS

9 Trần Cao Loan 29/09/1992 Quảng Trị 152 197319362 22/08/2018 CA tỉnh Quảng Trị 92 Đạt Đạt Thi phần KTCM

10 Hoàng Thị Mộng Hằng 03/04/1975 Nghệ An 241 040175031015 16/09/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 98 Đạt Đạt Thi phần KTCM

11 Phùng Thị Nhung 01/05/1984 Hà Tĩnh 268 183417102 08/02/2017 CA tỉnh Hà Tĩnh 89 Đạt Đạt Thi phần KTCS

12 Nguyễn Đức Vinh Quang 14/11/1984 Quảng Trị 280 045084003094 09/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 84 Đạt Đạt Thi phần KTCS

13 Đinh Hồng Quân 06/10/1986 Quảng Trị 281 197154489 01/09/2012 CA tỉnh Quảng Trị 79 Đạt Đạt Thi phần KTCS

14 Văn Anh Tú 27/08/1984 Quảng Trị 336 197119594 14/09/2013 CA tỉnh Quảng Trị 89 Đạt Đạt Thi phần KTCS

15 Hoàng Quốc Tuấn 15/10/1981 Quảng Trị 341 197090830 13/12/2012 CA tỉnh Quảng Trị 96 Đạt Đạt Thi phần KTCM
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16 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/10/1986 Hà Tĩnh 344 042086016731 08/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 85 Đạt Đạt Thi phần KTCS

17 Phan Anh Tuấn 14/03/1990 Quảng Trị 347 197230731 26/05/2006 CA tỉnh Quảng Trị 89 Đạt Đạt Thi phần KTCS

18 Nguyễn Văn Thắng 15/10/1975 Hà Nam 379 197023300 06/11/2015 CA tỉnh Quảng Trị 77 Đạt Đạt Thi phần KTCS

19 Đinh Phi Thân 08/08/1979 Thừa Thiên Huế 380 197088887 14/09/2007 CA tỉnh Quảng Trị 87 Đạt Đạt Thi phần KTCS

20 Trần Minh Triều 02/11/1987 Quảng Trị 419 045087008045 06/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 86 Đạt Đạt Thi phần KTCM

21 Lê  Dụng 15/01/1984 Quảng Trị 037 197136558 13/06/2018 CA tỉnh Quảng Trị 96 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

22 Lê Thanh Tùng Dương 22/04/1991 Quảng Trị 042 197231084 26/02/2014 CA tỉnh Quảng Trị 89 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

23 Dương Phúc Đại 24/02/1986 Quảng Trị 045 197152859 16/03/2019 CA tỉnh Quảng Trị 77 Đạt 73 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

24 Hoàng Phi Hào 22/12/1981 Quảng Trị 078 197108592 02/02/2015 CA tỉnh Quảng Trị 91 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

25 Bùi Văn Hùng 01/11/1980 Quảng Trị 102 197078004 04/09/2014 CA tỉnh Quảng Trị 85 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

26 Nguyễn Đức Hùng 14/08/1997 Quảng Trị 105 197357881 27/02/2020 CA tỉnh Quảng Trị 94 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

27 Lê Quốc Hưng 13/04/1977 Quảng Trị 117 197049136 26/03/2012 CA tỉnh Quảng Trị 85 Đạt 72 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

28 Hồ Văn Khánh 18/5/1985 Quảng Trị 129 197181175 08/01/2019 CA tỉnh Quảng Trị 94 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

29 Nguyễn Tùng Lâm 27/06/1983 Thừa Thiên Huế 135 045083000516 04/04/2021 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH 100 Đạt 91 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

30 Trần Thị Cẩm Linh 04/10/1997 Quảng Trị 149 045197002322 27/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 100 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

31 Hoàng Kim Long 29/08/1978 Quảng Trị 154 197036876 02/04/2013 CA tỉnh Quảng Trị 85 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

32 Lê Viết Ngọc 06/02/1997 Quảng Trị 185 197350513 27/10/2014 CA tỉnh Quảng Trị 96 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

33 Phan Văn Ngọc 26/03/1993 Quảng Trị 187 197317916 26/08/2010 CA tỉnh Quảng Trị 84 Đạt 96 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

34 Nguyễn Thị Phương Nhung 25/02/1991 Quảng Trị 204 197253564 03/01/2020 CA tỉnh Quảng Trị 87 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần
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35 Hồ Đức Phương 16/02/1989 Quảng Trị 218 045089005245 25/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 87 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

36 Nguyễn Thành Long 04/10/1980 Hà Tĩnh 257 183149656 08/10/2012 CA tỉnh Hà Tĩnh 98 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

37 Lê Quận Tám 23/06/1981 Quảng Trị 308 197058466 13/08/2019 CA tỉnh Quảng Trị 86 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

38 Nguyễn Quang Tiến 04/01/1983 Quảng Trị 321 045083008349 27/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 100 Đạt 92 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

39 Đoàn Quang Toàn 15/11/1980 Quảng Trị 332 197066905 15/10/2015 CA tỉnh Quảng Trị 87 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

40 Lê Anh Tuấn 10/08/1990 Hà Tĩnh 343 197254458 21/08/2007 CA tỉnh Quảng Trị 96 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

41 Lê Tấn Tửu 03/01/1978 Quảng Trị 354 197082583 08/08/2019 CA tỉnh Quảng Trị 88 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

42 Lê Văn Thành 18/03/1989 Quảng Trị 362 197231586 28/06/2006 CA tỉnh Quảng Trị 93 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

43 Nguyễn Phương Thành 10/04/1974 Đà Nẵng 364 197071866 06/06/2019 CA tỉnh Quảng Trị 95 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

44 Nguyễn Văn Thoải 11/07/1969 Quảng Trị 387 044069002430 13/04/2021 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH 78 Đạt 87 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

45 Nguyễn Thị Thúy 03/08/1990 Quảng Trị 401 197256592 04/08/2011 CA tỉnh Quảng Trị 98 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

46 Nguyễn Quỳnh Trang 01/09/1989 Quảng Trị 410 C3821401 11/09/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh 84 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

47 Nguyễn Đức Triển 17/05/1991 Quảng Trị 418 197218960 17/09/2015 CA tỉnh Quảng Trị 84 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

48 Lê Thị Tố Uyên 20/02/1985 Quảng Trị 425 197143873 25/04/2013 CA tỉnh Quảng Trị 86 Đạt 86 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

49 Lê Tấn Vũ 18/04/1989 Bà Rịa Vũng Tàu 434 077089006821 27/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 89 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

50 Nguyễn Hữu Vững 22/11/1987 Quảng Trị 435 197187487 10/12/2019 CA tỉnh Quảng Trị 88 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

51 Trần Văn Bảo 01/04/1992 Quảng Trị 440 197235123 17/09/2015 CA tỉnh Quảng Trị 88 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

52 Trần Hữu Định 01/01/1988 Quảng Trị 441 197159164 14/07/2009 CA tỉnh Quảng Trị 89 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

53 Hoàng Văn Hiền 22/05/1989 Quảng Trị 442 045089002338 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 82 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần
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54 Nguyễn Hùng 15/08/1969 Quảng Trị 443 045069004888 09/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 95 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

55 Nguyễn Văn Huy 16/05/1989 Nghệ An 444 186583783 28/07/2020 CA tỉnh Nghệ An 89 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

56 Đoàn Thị Ni Na 20/09/1989 Quảng Trị 448 197250260 14/06/2007 CA tỉnh Quảng Trị 86 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

57 Nguyễn Thị Nhung 01/04/1981 Quảng Trị 451 197057711 17/08/2017 CA tỉnh Quảng Trị 98 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

58 Lê Quang Thắng 02/11/1995 Quảng Trị 454 045095000577 20/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 89 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

59 Đinh Văn Trưởng 07/10/1986 Quảng Trị 456 045086000463 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 85 Đạt 100 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

60 Nguyễn Thị Thu Xinh 13/10/1990 Quảng Trị 457 197239350 20/09/2006 CA tỉnh Quảng Trị 96 Đạt 98 Đạt Đạt Thi cả 2 phần

II

1 Lê Đức Anh 01/02/1996 Quảng Trị 008 045066003803 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

2 Nguyễn Công Bình 01/11/1994 Quảng Trị 018 04509400445 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

3 Nguyễn Thị Bảo Hà 18/05/1993 Quảng Trị 067 045193003591 09/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

4 Lê Quang Mộng 20/04/1978 Quảng Trị 169 197019409 18/04/2009 CA tỉnh Quảng Trị

5 Lê Thị Loan 01/08/1986 Nghệ An 256 186199127 10/11/2018 CA tỉnh Nghệ An

6 Nguyễn Thế Ngọc 28/04/1996 Nghệ An 264 187687130 19/02/2019 CA tỉnh Nghệ An

7 Phạm Văn Quốc 30/12/2001 Hà Tĩnh 282 184439065 10/10/2018 CA tỉnh Hà Tĩnh

8 Lê Thị Thìn 20/09/1987 Nghệ An 383 040187032441 10/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

9 Trương Thị Khánh Hạnh 15/05/1999 Quảng Trị 076 045199004819 16/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

10 Hoàng Quảng Quốc Hưng 01/09/1995 Quảng Bình 116 044095004105 16/09/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

11 Trần Thị Lĩnh 05/02/1998 Quảng Trị 150 197361633 28/09/2020 CA tỉnh Quảng Trị

12 Đinh Viết Long 30/09/1982 Quảng Trị 153 045082003925 25/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

13 Hồ Ngọc Long 21/07/1986 Quảng Trị 155 197158594 19/06/2008 CA tỉnh Quảng Trị

14 Trần Thị Bích Nguyệt 26/10/1988 Quảng Trị 196 197228106 28/11/2017 CA tỉnh Quảng Trị
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15 Lê Hồng Nhạn 20/06/1985 Quảng Trị 197 197158851 14/07/2016 CA tỉnh Quảng Trị

16 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 20/11/1993 Quảng Trị 201 045193000844 20/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

17 Trần Thị Oanh 08/07/1986 Nghệ An 207 040186037985 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

18 Đinh Viết Phong 13/03/1987 Quảng Trị 210 197209254 11/04/2014 CA tỉnh Quảng Trị

19 Cao Văn Bình 12/10/1984 Nghệ An 226 186510661 04/01/2014 CA tỉnh Nghệ An

20 Nguyễn Thị Hạnh 22/11/1991 Nghệ An 239 187061307 16/09/2020 CA tỉnh Nghệ An

21 Nguyễn Văn Linh 16/11/1987 Hà Tĩnh 255 042087019025 09/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

22 Lê Thị Nhung 20/02/1990 Nghệ An 267 040190007953 17/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

23 Bùi Công Sáu 10/07/1982 Quảng Trị 299 197095950 21/08/2014 CA tỉnh Quảng Trị

24 Đoàn Công Sơn 12/02/1979 Quảng Nam 302 201741655 23/05/2014 CA Tp Đà Nẵng

25 Bùi Phi Toàn 26/02/1989 Nghệ An 331 040089019245 11/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

26 Hoàng Minh Thắng 01/06/1991 Quảng Trị 377 197284805 11/09/2014 CA tỉnh Quảng Trị

27 Trần Thị Thanh Thủy 22/12/1984 Quảng Trị 398 197160501 18/04/2013 CA tỉnh Quảng Trị

28 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/09/1994 Quảng Trị 411 045194000724 20/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

29 Nguyễn Văn Long 30/01/1984 Quảng Trị 447 197145488 30/09/2016 CA tỉnh Quảng Trị

Tổng: 89 thí sinh


